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 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
Kiểm tra kiến thức về:
- Đọc-hiểu: Đặc điểm hình thức (cấu trúc, cách nêu ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…) và nội dung (đề tài, tư tưởng, ý nghĩa,…) của các văn bản nghị luận văn học, mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của bài nghị luận.
- Thực hành Tiếng Việt: 
+ Nhận biết số từ, phó từ. 
+ Kiến thức, kĩ năng mở rộng các thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị 
- Viết: Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc 
 2. Năng lực:
- Làm việc cá nhân, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, sáng tạo, tư duy logic…
3. Phẩm chất:
- Có ý thức củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học.
- Trung thực, chủ động, tích cực trong giờ kiểm tra.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
- Thời điểm kiểm tra:
+Kiểm tra cuối học kì I (Tuần 16).
+Khi kết thúc nội dung: Bài 4
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra:  60% trắc nghiệm, 40% tự luận. 
- Cấu trúc: 
+Mức độ đề: 30% nhận biết, 30% thông hiểu, 40% vận dụng 
	TT
	Thành phần năng lực
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy
	Tổng
% 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	Tỉ lệ
	

	1
	Năng lực đọc hiểu
	Văn bản Nghị luận văn học

	20%
	20%
	20%
	60%

	2
	Năng lực viết

	- Nêu suy nghĩ sau khi đọc xong văn bản.
- Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.
	10%
	10%
	20%
	40%

	Tỉ lệ (%)
	30%
	30%
	40%
	100%

	Tổng
	100%
	









III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	
Thông hiểu

	Vận dụng

	Chủ đề 1: Đọc – hiểu
	
	
	

	1. Đọc – hiểu: 
Nghị luận văn học.
	Nhận biết
	- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.
- Xác định được số từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
	4
	
	

	
	Thông hiểu
	- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.
- Chỉ ra được cách đưa dẫn chứng vào văn bản
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó (thông điệp)
	
	4
	

	
	Vận dụng
	- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được thái độ tình cảm đối với nhân vật trong văn bản.
	
	
	2

	Chủ đề 2: Viết
	
	
	

	2. Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.
	Nhận biết
	Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc): thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người / sự việc; nêu được vai trò của con người /sự việc đối với bản thân.
	
	
	1*



	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	Vận dụng

	
	
	
	


* Chú thích: Kĩ năng viết có 01 câu bao hàm cả 3 cấp độ. 
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau). 
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau). 
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Ở khúc I, Dế Mèn là một nhân vật còn non trẻ (vì trẻ người nên non dạ, vì đã lớn nhưng chưa đủ khôn). Cũng giống như lứa tuổi của chúng mình chú thường có thói tự đắc (tự cho mình là hay, là giỏi nên thường sa vào thói “tiểu nhân đắc chí”). Hãy nghe lời tự thú của Dế Mèn: “Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không”. Cũng vì thói tự đắc này mà Dế Mèn đã bỏ qua lời khuyên chí tình, chí lí của Dế Choắt - một hàng xóm hiền lành, tốt bụng - để đến nông nỗi Dế Choắt phải nhận lấy cái chết tức tưởi, oan khuất (bị chị Cốc mổ chết). Một khung cảnh thật thê lương: “Tôi đem xác Dế Choắt chôn vào môt vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Đó là bài học gì vậy? Bài học về phép ứng xử với đồng loại: “Chao ôi, tôi có biết đâu rằng: hung hǎng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình mà thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tôi mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được”. Tô đậm cái bài học đường đời đầu tiên của nhân vật Dế Mèn, nhà văn Tô Hoài có một ngụ ý thâm thuý: nhân cách con người hình thành trong giai đoạn đầu đời rất quan trọng. Nên cái câu răn của cố nhân “Dạy con từ thuở lên ba” là chí lí. Suy rộng ra, quãng thời gian trẻ thơ đến trường từ lớp mẫu giáo cho hết tiểu học là vô cùng quan trọng. Lúc đó các em như tờ giấy trắng. Bố mẹ, thầy cô “vẽ” lên trên đó những gì thì mãi mãi còn lưu lại, còn đọng lại, còn “thấm” lại, và quan trọng hơn là từ đó sẽ định hình cho tương lai. 
(Trích Diễn biến tâm lí của nhân vật Dế Mèn, Bùi Việt Thắng, 
in trong Đi tìm vẻ đẹp văn chương, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.61)
Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
A. Tự sự.		B. Miêu tả.		C. Biểu cảm. 		D. Nghị luận.
Câu 2. Trong các câu dưới đây, câu nào là câu nêu ý kiến? 
A. Ở khúc I, Dế Mèn là một nhân vật còn non trẻ (vì trẻ người nên non dạ, vì đã lớn nhưng chưa đủ khôn).
B. Hãy nghe lời tự thú của Dế Mèn: “Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không”. 
C. Cũng vì thói tự đắc này mà Dế Mèn đã bỏ qua lời khuyên chí tình, chí lí của Dế Choắt - một hàng xóm hiền lành, tốt bụng - để đến nông nỗi Dế Choắt phải nhận lấy cái chết tức tưởi, oan khuất (bị chị Cốc mổ chết).
D. Tô đậm cái bài học đường đời đầu tiên của nhân vật Dế Mèn, nhà văn Tô Hoài có một ngụ ý thâm thuý: nhân cách con người hình thành trong giai đoạn đầu đời rất quan trọng.
Câu 3. Dẫn chứng “Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không.” được đưa vào văn bản bằng cách nào?
A. Trích nguyên văn.				B. Tóm tắt ngắn gọn.		
C. Thêm những chi tiết khác. 			D. Dẫn suy nghĩ của tác giả. 
Câu 4. Đoạn văn “Chao ôi, tôi có biết đâu rằng: hung hǎng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình mà thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tôi mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được.” làm sáng tỏ lí lẽ nào?
A. Bài học về đức tính khiêm tốn.
B. Bài học về phép ứng xử với đồng loại. 
C. Bài học về lòng vị tha. 
D. Bài học về một câu chuyện buồn.
Câu 5. Xác định số từ có trong câu văn sau: “Tô đậm cái bài học đường đời đầu tiên của nhân vật Dế Mèn, nhà văn Tô Hoài có một ngụ ý thâm thuý: nhân cách con người hình thành trong giai đoạn đầu đời rất quan trọng.”
A. quan trọng.		B. người.			C. rất.			D. một. 
Câu 6. Trong văn bản trên, việc tác giả sử dụng các câu văn trích dẫn từ truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký” có tác dụng chủ yếu gì?
A. Làm cho văn bản trở nên dài hơn.
B. Làm cho lí lẽ trong bài phân tích có sức thuyết phục cao.
C. Câu chuyện trở nên chân thực, đáng tin cậy hơn.
D. Làm cho bài phân tích thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc.
Câu 7. Đâu là thông điệp tác giả muốn gửi gắm thông qua hình tượng nhân vật Dế Mèn?
A. Nhắc nhở con người phải biết quý trọng tình bạn.		
B. Khuyên nhủ chúng ta phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình.	
C. Nhân cách con người hình thành trong giai đoạn đầu đời rất quan trọng.
D. Hãy luôn yêu thương và trân trọng những người đã cho mình bài học bổ ích. 
Câu 8. Dòng nào nói lên mục đích của văn bản trên?
A. Cung cấp thông tin về tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu kí”.
B. Thuyết phục người đọc về tính đúng đắn ở bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
C. Kể lại cho mọi người về câu chuyện Dế Mèn đã nhận được bài học đường đời đầu tiên.
D. Thể hiện cảm xúc, thái độ không ưa thích nhân vật Dế Mèn. 
Thực hiện các yêu cầu sau. 
Câu 9. Phân tích cấu tạo của câu sau và cho biết chúng mở rộng thành phần nào?
“Dế Mèn khiến người đọc rút ra bài học ý nghĩa về cuộc sống”
Câu 10. Qua văn bản trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của tình bạn đối với mỗi con người? Hãy trình bày bằng đoạn văn khoảng 5 câu văn.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Em hãy viết bài văn biểu cảm về một người thân trong gia đình em.
Đề 2: Em hãy viết bài văn nêu cảm nhận về nhân vật trong tác phẩm văn học em yêu thích.     

------------------------- Hết -------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	D
	0,25

	
	2
	A
	0,25

	
	3
	A
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	D
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	C
	0,25

	
	8
	B
	0,25

	
	9
	Dế Mèn // khiến người đọc / rút ra bài học ý nghĩa về cuộc sống.
                                C                                 V 
 CN                                           VN
--> Cụm C-V bổ sung ý nghĩa cho từ làm vị ngữ chính
	1,0


1,0

	
	10
	Đúng hình thức đoạn văn, dung lượng: (0,5 điểm)
Nội dung: (1,5 điểm)
HS nêu được vai trò của tình bạn đối với mỗi cá nhân. 
	2,0

	II. Viết
	
	a. Xác định đúng yêu cầu của đề
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu của bài văn biểu cảm:
+ Kết hợp các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài viết.
+ Thể hiện tình cảm chân thực, trong sáng dành cho đối tượng.
+ Bố cục rõ ràng, chia đoạn theo trình tự triển khai theo nhiều cách nhưng đảm bảo các nội dung sau:
	0,25

	
	
	Đề 1
1. Mở bài
- Giới thiệu về người thân trong gia đình. Nêu được ấn tượng chung, cảm xúc về đối tượng biểu cảm. (Đó là ai? Tình cảm của em với người đó như thế nào?)
2. Thân bài: Lần lượt bộc lộ cảm xúc, tình cảm (yêu thích, cảm động, ...) với người thân ở các phương diện:  
- Em có ấn tượng gì về ngoại hình của người đó?
- Tính cách, phẩm chất của người đó có gì nổi bật? Người đó đối xử với em như thế nào trong cuộc sống thường ngày, trong các tình huống khác nhau, ...
- Em có cảm nhận như thế nào về người đó thông qua kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em với người đó?
3. Kết bài
- Khẳng định lại tình cảm của mình với người đó và liên hệ bản thân. 
Đề 2:
1. Mở bài	
- Giới thiệu khái quát về nhân vật (Nhân vật nào? Trong tác phẩm nào, của ai?...)
2. Thân đoạn	
- Lần lượt cảm nhận nhân vật qua các phương diện: 
+Lai lịch
+Ngoại hình
+Hành động, cử chỉ
+Suy nghĩ, diễn biến tâm lí
+Lời nói
+Qua nhận xét của nhân vật khác…
3. Kết đoạn	
- Cảm nhận khái quát về nhân vật. 
	3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có những suy nghĩ mới mẻ về vấn đề, lời văn hấp dẫn
	0,25



              BGH duyệt                                                                      TỔ NHÓM CM duyệt 	
